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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết

 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia

 bảo hiểm xã hội tự nguyện, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2025


Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025 như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách BHXH tự nguyện:
BHXH tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động tự do có thu nhập thấp và không ổn định sẽ được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, đồng thời khi mất đi sẽ được hưởng chế độ, tử tuất và mai táng phí. Ở nước ta, với gần 67% lao động trong độ tuổi lao động còn chưa tham gia BHXH, đây cũng là cơ hội để phát triển BHXH tự nguyện. 
Tuy chính sách BHXH tự nguyện bắt đầu được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2008, nhưng thực tế cho thấy loại hình này vẫn chưa thực sự thu hút đông đảo người dân tham gia mà nguyên nhân xuất phát từ điều kiện kinh tế của đa số lao động, đặc biệt là lao động tự do còn thấp, trong khi BHXH tự nguyện yêu cầu đối tượng phải có mức thu nhập tương đối ổn định và thời gian tham gia dài. Vì vậy, để tạo điều kiện cho đại đa số người lao động tham gia BHXH tự nguyện, tại Điều 14 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018), cụ thể:
- Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

- Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

- Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Tuy có việc hỗ trợ mức đóng từ Ngân sách nhà nước nhưng còn quá thấp, chưa đủ để thu hút người dân tham gia chính sách. Tính đến ngày 30/9/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 17.080        người (chiếm khoảng 4,55% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, LLLĐ năm 2022 là 375.769). Như vậy, những đối tượng lao động trong độ tuổi chưa tham gia BHXH tự nguyện sẽ là một gánh nặng cho ngân sách sau khi nhóm này bước vào nhóm người cao tuổi: đó là phải chi trợ cấp bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng không có lương hưu. Vấn đề này sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho ngân sách khi thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong tương lai, bởi hàng trăm nghìn người khi hết tuổi lao động mà không có lương hưu. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Việc xây dựng chính sách nhằm giúp người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, góp phần đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời là động lực thúc đẩy người dân lao động sản xuất, có thu nhập để tham gia BHXH tự nguyện, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh bền vững, giảm gánh nặng cho ngân sách về chi trợ cấp bảo trợ xã hội, mua thẻ BHYT cho người cao tuổi sau này.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách

Đề xuất hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ cho thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể:

- Hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

- Hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.


1.1. Xác định vấn đề bất cập
Chính sách BHXH tự nguyện được triển khai thực hiện từ 01/01/2008, là một phần trong hệ thống chính sách BHXH của nước ta. Sau gần 15 năm triển khai BHXH tự nguyện, Quảng Trị có 11.212 người được hưởng lương hưu từ thời điểm triển khai chính sách BHXH tự nguyện vào năm 2008 đến nay. Con số này gồm cả người lao động tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu (10.777 người nghỉ hưu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, 435 người nghỉ hưu thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện). Trong thời gian qua, tuy chính sách BHXH tự nguyện đã được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thu hút người lao động tham gia. Tuy nhiên số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh qua các năm mặc dù có tăng nhưng còn thấp. 
Tính đến ngày 30/9/2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 17.080 người tham gia BHXH tự nguyện (chiếm 4,55 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, LLLĐ năm 2022 là 375.769). Thực trạng đó cho thấy tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh còn thấp, lao động tham gia BHXH tự nguyện có tăng nhưng chưa xứng với tiềm năng so với lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh. Vấn đề hạn chế chưa thu hút được đông đảo người lao động tham gia BHXH tự nguyện là do những bất cập và khó khăn như sau:

- Đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người làm nghề tự do, nông dân, việc làm không ổn định, thu nhập thấp lại không thường xuyên nên rất khó khăn khi tham gia BHXH tự nguyện. Trong khi BHXH tự nguyện yêu cầu đối tượng phải có mức thu nhập tương đối ổn định và thời gian tham gia dài, sau 20 năm tham gia mới được hưởng chế độ. 

- Việc tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn ít; nhận thức về chính sách, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện của người dân còn hạn chế, chủ yếu chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn trước mắt, chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài. Giai đoạn đầu khi triển khai chính sách BHXH tự nguyện thì chủ yếu là người có quá trình đóng BHXH bắt buộc, nay tham gia tiếp BHXH tự nguyện đóng đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí, người tham gia mới còn ít. 

Tính đến ngày 31/9/2022, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 435 người tham gia BHXH tự nguyện được giải quyết chế độ hưu trí, do vậy gánh nặng về người cao tuổi không có lương hưu mà ngân sách nhà nước phải chi hỗ trợ bảo trợ xã hội là rất lớn.

Nếu giai đoạn hiện nay, Ngân sách chi hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện để kích cầu người lao động tham gia chế độ BHXH tự nguyện để khi hết tuổi lao động họ sẽ được hưởng lương hưu, thì về lâu dài sẽ giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách về chi trợ cấp bảo trợ xã hội, mua thẻ BHYT cho người cao tuổi.

 Như vậy, với thực trạng tham gia BHXH tự nguyện như trên của tỉnh, trong thời gian tới nếu không có bước đột phá để thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện, góp phần gia tăng tỷ lệ bao phủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Chương trình hành động số 138-CTr/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị Quyết 28-NQ/TW.  Bên cạnh việc nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để khuyến khích người dân tham gia, đẩy mạnh cải cách hành chính... thì rất cần đến chính sách hỗ trợ từ Ngân sách địa phương để kích cầu cũng như tăng tính hấp dẫn, thu hút được đông đảo người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: 
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, thu hút rộng rãi các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần gia tăng tỷ lệ bao phủ chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, đạt kế hoạch chỉ tiêu đề ra.

1.3. Các giải pháp đề xuất thực hiện chính sách: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025. 
Đề xuất phương án hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025, như sau: 

Hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ cho thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể:

- Hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

- Hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp

1.4.1. Tác động của phương án 

a) Tác động kinh tế: 
- Đối với đối tượng được hỗ trợ: Chính sách khi được ban hành sẽ dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, làm giảm số tiền thực tế phải đóng BHXH tự nguyện của đối tượng thụ hưởng.

- Đối với Quỹ BHXH: Chính sách khi được ban hành sẽ khuyến khích người lao động, người dân tham gia BHXH tự nguyện, làm tăng thu cho Quỹ BHXH.

- Đối với Ngân sách Nhà nước: Chính sách khi ban hành về mặt lâu dài sẽ có lợi đối với Ngân sách. Ngân sách Nhà nước sẽ tiết kiệm được do không phải chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội và BHYT cho người cao tuổi không có lương hưu.  Ngân sách tỉnh có đủ điều kiện về nguồn lực kinh tế và xã hội để đảm bảo việc thi hành chính sách này.

b) Tác động xã hội: Chính sách khi được ban hành sẽ khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện để sau này được thụ hưởng chế độ BHXH, nâng cao nhận thức về việc tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng, góp phần hoàn thành mục tiêu về mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chính sách khi ban hành có thể làm tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện nên có thể tăng khối lượng công việc đối với các bộ phận thực hiện, cơ quan BHXH nhưng không làm thay đổi, không có tác động tới bộ máy quản lý Nhà nước.
c) Tác động về bình đẳng giới: Chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh không có ảnh hưởng khác biệt giữa nam và nữ để tạo ra hay duy trì bất bình đẳng giới.

d) Tác động thủ tục hành chính: Chính sách khi ban hành không phát sinh thủ tục hành chính nên không đánh giá.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật của chính sách: Chính sách này được ban hành không làm ảnh hưởng đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Thẩm quyền ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Nội dung: Đề xuất lựa chọn phương án hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể: Hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; Hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; 

- Lý do lựa chọn phương án: Tuy có việc hỗ trợ mức đóng từ Ngân sách nhà nước cho BHXH tự nguyện nhưng mức hỗ trợ này còn thấp, chưa thật sự thu hút đông đảo người dân, người lao động tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí sau này. Tính đến ngày 30/9/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 17.080 người (chiếm khoảng    4,55% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động). Những đối tượng lao động trong độ tuổi chưa tham gia BHXH tự nguyện sẽ là một gánh nặng cho ngân sách sau khi nhóm này bước vào nhóm người cao tuổi: đó là phải chi trợ cấp bảo trợ xã hội, BHYT cho một số đối tượng không có lương hưu. Như vậy, vấn đề này sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho ngân sách khi thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong tương lai, bởi hàng trăm nghìn người khi hết tuổi lao động mà không có lương hưu. 
Vì vậy, việc hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ cho thủ tướng Chính phủ quy định là phù hợp và hết sức cần thiết. Đáp ứng nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện của người dân, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nhằm thực hiện tốt chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh vừa qua.
III. LẤY Ý KIẾN

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025 đã được gửi đến Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố để lấy ý kiến và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách và giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách này.


V. PHỤ LỤC: Kèm theo (phụ lục 01) dự kiến kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2023-2025, (phụ lục 02) đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng chính sách hỗ trợ./.
	Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;

- Ban KTNS, HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, LĐ-TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- CVP, các PVP;  
- Lưu: VT, TCTM, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam


Phụ lục 01
Dự kiến kinh phí hỗ trợ ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

(Giai đoạn từ năm 2023-2025) 
                                                                                  ĐVT:  Người, Triệu đồng
	TT
	Đối tượng hộ trợ
	Mức hỗ trợ/người/năm
	Dự kiến năm 2023
	Dự kiến năm 2024
	Dự kiến năm 2025
	Dự kiến Tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ

	
	
	
	Người tham gia
	Dự kiến kinh phí (người nghèo 20%, cận nghèo 15%)
	Người tham gia
	Dự kiến kinh phí (người nghèo 20%, cận nghèo 15%)
	Người tham gia
	 Dự kiến kinh phí (người nghèo 20%, cận nghèo 15%)
	

	1
	Người nghèo
	0,792
	500
	396
	500
	396
	600
	475
	1.267

	2
	Cận nghèo
	0,594
	700
	416
	800
	475
	900
	535
	1.426

	
	Tổng cộng
	
	1.200
	812
	1.300
	871
	1.500
	1.010
	2.693


Phụ lục 01
Đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng chính sách hỗ trợ

ĐVT:  Người, Triệu đồng
	







TT
	Năm

/Đối tượng hỗ trợ
	Dự kiến số người tham gia BHXH tự nguyện
	Dự toán kinh phí hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện
	Dự kiến kinh phí nhà nước sẽ phải chi hỗ trợ cho người cao tuổi không tham gia BHXH
	Hiệu quả kinh tế khi áp dụng chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện

	
	
	
	Dự kiến kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo đề án này /năm

(người nghèo 20%, cận nghèo 15%)
	Dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn Trung ương theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP/năm

(người nghèo 30%, cận nghèo 25%) 
	Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ từ 02 nguồn /năm giai đoạn 2023-2025
	Dự kiến mức chi trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
	Dự kiến mức chi mua thẻ BHYT  hàng năm
	Tổng số tiền dự kiến Ngân sách nhà nước chi trả trợ cấp bảo trợ và mua thẻ BHYT/năm giai đoạn 2023-2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7=3 x 360.000
đồng x12 tháng 
	8 = 3 x 804.600

đồng/người/năm
	9=7+8
	10=9-6

	1
	2023
	1.200
	812
	1.287
	2.099
	5.184
	965
	6.149
	4.050

	
	Người nghèo
	500
	396
	594
	990
	2.160
	402
	2.562
	1.572

	
	Cận nghèo
	700
	416
	693
	1.109
	3.024
	563
	3.587
	2.478

	2
	2024
	1.300
	871
	1.386
	 2.257
	5.616
	1.045
	6.661
	4.404

	
	Người nghèo
	500
	396
	594
	990
	2.160
	402
	2.562
	1.572

	
	Cận nghèo
	800
	475
	792
	1.267
	3.456
	643
	4.099
	2.832

	3
	2025
	1.500
	1.010
	 1.603
	2.613
	6.480
	1.206
	7.686
	5.073

	
	Người nghèo
	600
	475
	712
	1.187
	2.592
	482
	3.074
	1.887

	
	Cận nghèo
	900
	535
	891
	1.426
	3.888
	724
	4.612
	3.186

	 
	Tổng
	4.000
	2.693
	4.276
	6.969
	17.280
	3.216
	20.496
	13.527

	Bình quân/năm
	1.333
	897
	1.426
	2.323
	5.760
	1.072
	6.832
	4.509
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